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Sự lỗi thời của sản phẩm

Sự lỗi thời của sản phẩm là tình trạng của thiết bị không còn được nhà
sản xuất cung cấp hoặc hỗ trợ dịch vụ

§ Dòng sản phẩm mới thay thế
§ Thay thế thuận lơi hơn việc bảo trì hoặc sửa chữa sản phẩm cũ
§ Một số tính năng lỗi thời
§ Không còn được sử dụng phổ biến
.



Unrestricted © Siemens AG 2018
Page 3 SIMATIC PCS 7 V9.0

Các dạng lỗi thời trong hệ thống điều khiển

Kỹ năng
§ Kỹ năng lâp trình thiết kế
§ Kỹ năng bảo trì bảo dưỡng
§ Kỹ năng tối ưu hóa hệ thống

Sản phẩm lỗi thời
§ Phần cứng

§ Phần mềm

Symantec Endpoint Protection version
11.0.x will reach end of support life on
January 5th, 2015
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Vòng đời sản phẩm của Siemens

Các mốc vòng đời sản phẩm Siemens

Sản phẩm đang trong giai đoạn được phân phối (P.M 300)
Còn được sản xuất và phân phối trong ít nhất 12 năm.

Thông báo sản phẩm trong giai đoạn phaseout (P.M 400)
Được sản xuấn và cung cấp dưới dạng hàng dự phòng trong 10 năm

Chấm dứt sản xuất (P.M 410)
Chỉ còn một vài sản phẩm đặc biệt được cung cấp dưới dạng hàng dự phòng

Chấm dứt cung cấp và hỗ trợ (P.M 490)
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Product Life Cycle: Example : PCS 7 V7.1
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Thông tin vòng đời sản phẩm

Trên web:
https://support.industry.siemens.com

hoặc

Ứng dụng scan mã sản phẩm và hiển thị thông tin
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Vòng đời sản phẩm Microsoft Windows and SIMATIC PCS 7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Windows Server 2012

64 bitWindows 8.1

64 bitWindows 8

64 bit

32 bit

Windows Server 2008 R2

32/64 bit

Windows Server 2008

Windows 7 Ultimate

32 bitWindows Vista Ultimate

32 bit

32 bit

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2003

Windows XP Professional

32 bitWindows 2000 Server

Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Windows 2000 Professional

32 bit

Windows NT Server

32 bitWindows NT Workstation

PCS 7 V???

Windows Server 2012 R2

32 bit

64 bit

PCS 7 V9.x
V8.2V8.1.1V8.1

PCS 7 V8.x ??

PCS 7 V7.x (10 years)

PCS 7 V6.x (10 years)

PCS 7 V5.x (10 years)

PCS 7 V4.x (ca. 10 years)

Future Windows Versions depending on Microsoft Strategy / Development

64 bitWindows Server 2016

64 bit

PCS 7 V???

64 bitWindows 10 Enterprise LTSB 2015

64 bit

32 bit

Information based on:
http://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search

Windows 7 support will end on January 14, 2020
Extended Support for Windows Server 2008 and 2008 R2 will end
on January 14, 2020
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PCS 7 – Tính tương thích với các hệ điều hành

Microsoft Operating System Version PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7 PCS 7

V9.0 SP1 V9.0 V8.2 V8.1 V8.1 SP1 V8.0 V8.0 SP2 V7.1 V7.1 SP4 V7.0 V7.0 SP3
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 2015 (64-Bit) √ √ √

Microsoft Windows 7

Enterprise (32-Bit) SP1 √ √ √ √ √ √

Enterprise (64-Bit) SP1 √ √ √ √ √ √

Professional (64-Bit) SP1 √ √ √

Ultimate (32-Bit) SP1 √ √ √ √ √ √ √

Ultimate (64-Bit) SP1 √ √ √ √ √ √ √

Microsoft Windows Server

2016 Standard (64-Bit) √
2012 R2 Standard Edition (64-Bit)
Upd √ √ √
2008 R2 Standard Edition (64-Bit)
SP1 √ √ √ √ √

2008 Standard Edition (32-Bit) SP2 √ √
2003 R2 Standard Edition (32-Bit)
SP2 √ √ √ √ √

2003 Standard Edition (32-Bit) SP2 √ √ √ √ √

2003 Standard Edition (32-Bit) SP1 √

Microsoft Windows XP
Professional (32-Bit) SP3 √ √ √ √ √

Professional (32-Bit) SP2 √
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222120141312111009 1508070605 19181716040302010099989796
Windows NT Workstation

PCS 7 V8.x ?

PCS 7 V5.x (10 years)

Windows NT Server
Windows 2000 Professional 32bit

Windows 2000 Server 32bit
Windows XP Professional 32bit

Windows Server 2003 32bit

Windows 7 Ultimate 32/64bit
Windows Server 2008 32bit

Windows Vista Ultimate

Windows Server 2008 R2 64bit

PCS 7 V6.x  (10 years)
PCS 7 V7.x ?

PCS 7 V4.x (10 years)

32bitWindows Server 2003 R2

IPC840 V1

IL40
IL40S

IL40S V2

IL43

IPC547B

IPC547C

IPC840 V2

IPC647C / 847C

IPC547D

1
1

2
2

3
4

3

6
7

5

A
B

C
D

E1, A, B

2, C
2, C

2, 3, C

1, B

2, 3, C, D

2, 3, 4, C, D

3, 4, C, Dà Compatible to 5 (32bit), 6, E
3, 4, 5 (64bit),
7, D, E

3, 4, 5 (64bit), 7, D, E

Sales period

Spare Part / Repair

IPC647D / 847D
IPC547E

5 (64bit), 7, E
5 (64bit), 7, E

Windows 8 64bit

Windows 10

PCS 7 V9.x ?

Windows Server 2012 64bit

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2 64bit

Windows 8.1 64bit

subject to change without notice

Windows / PCS 7 / RACK IPC
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PROFINET –
So sánh PROFIBUS and PROFINET

PROFIBUS PROFINET

Transmission speed 12 MBit/s 100 MBit/s

Cycle time Min. 300 µs Min. 31.25 µs

Cable length
>1000m

(depending on
baudrate)

Max. 100m copper;
several kms w/

fibreoptic

Number of Devices/Controller 125 250

Consistent Data per Device 244 Byte 1,440 Byte

Addressing
Manually DIP-

Switches or via
telegram

Automatic by
controller or manual

by engineering
system

Cycle time

PROFIBUS
1.5 MBit

PROFIBUS
12 MBit

PROFINET
100 MBit



Unrestricted © Siemens AG 2018
Page 12 SIMATIC PCS 7 V9.0

PROFINET – Tính năng dự phòng và linh hoạt

DescriptionSymbol

Highest availability

No additional HW
necessary

Scalability
of redundancy

1 Per CPU410-5H PROFINET interface; 2 Release of up to 256 Devices planned

Electrical Ring Redundancy
• Combinable with System Redundancy
• Max 50x Devices; re-configuration time up to 200ms
• Note: All Devices in the Ring have to support MRP

Configuration in Run

Redundant PROFINET Configuration (R1)
• Up to 64x Devices2 with Redundant

and Single PROFINET Interface1

• Note: All Devices have to support R1 or S2 by using Y-Switch

No System Redundancy
• Up to 250x Devices with Single PROFINET Interface1

Single PN Configuration with System Redundancy (S2)
• Up to 250x Devices with Single PROFINET Interface1

• Note: All Devices have to support S2

= + +

CPU 410-5H, red.

Single Device (S2)

CPU 410-5H

Single Device

CPU 410-5H, red.

Single Device (S2)

Red. Device (R1)

Y-Switch

Single Device

CPU 410-5H
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SIMATIC ET 200SP HA
Các ưu điểm

Scalable redundancy on demand
• Single- or Redundant PROFINET Interface
• Single- or Redundant I/O modules with “built-in MTA”

Reduced & standard cabinet  design
• Standard Terminal Blocks with Push-In technology
• Fixed wiring

Reduced system footprint by up to 50%
• Up to 32x channels in a 22,5mm wide housing
• Up to 56x modules per station

Ready for the field
• Installation up to Ex-Zone 2
• Temperature range: -40° to +70°C
• Conformal coating
• NE21 conform
• Applicable up to 4,000 m
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SIMATIC PCS 7 CPU 410E / 410-5H

CPU 410-5H
Scalable CPU for all applications

CPU 410E
Special offer for very small
applications (200 POs)

CPU 410SIS
Exclusive for SIMATIC SIS Compact
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Khả năng của hệ thống

PCS 7 v7.0 PCS 7 v9.0
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Bộ điều khiển có dự phòng S7-400H

Performance in ns [bit-operation, word operation, fixed-word operation]

0,75

2,8

4

16

30

32

1

75 45 31,25 18,75 18 12,5 7,5

New

CPU 412-3H

CPU 412-5H
CPU 414-4H

CPU 414-5H

CPU 417-4H

CPU 417-5H

CPU 416-5H

Memory
[ MB ]

MPI/DP
DP
PROFINET
(2 port switch)
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Bộ điều khiển có dự phòng S7-400H
… với PROFINET

Controllers

§ CPU 412-5H PN/DP  (6ES7412-5HK06-0AB0)

§ CPU 414-5H PN/DP  (6ES7414-5HM06-0AB0)

§ CPU 416-5H PN/DP  (6ES7416-5HS06-0AB0)

§ CPU 417-5H PN/DP  (6ES7417-5HT06-0AB0)

IO - Level
§ ET 200M with IM 153-4 PN (6ES7153-4BA00-0XB0)

§ All existing standard analog und digital modules are
useable

§ Approved assemblies are further used

§ Easy integration of safety

§ Approved assemblies are further used

CPU 412-5H CPU 414-5H CPU 416-5H CPU 417-5H
Memory
(Code/Data)

1MB
512kB/ 512KB

4MB
2MB/2MB

16MB
6MB/10MB

32MB
16MB/ 16MB

DP/MPI 1 1 1 1
DP 1 1 1 1
PN (incl. 2port-Switch 1 1 1 1
Safety (optional) ü ü ü ü
Max. length for
SyncCable 10 km 10 km 10 km 10 km
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